
NL TC Thứ Tiết

1 4 Thứ 2 1 - 5

1 4 Thứ 2 7 - 10

1 4 Thứ 2 7 - 11

4 Thứ 2 1 - 5

4 Thứ 2 7 - 10

2 4 Thứ 3 1 - 5

2 4 Thứ 3 7 - 10

2 4 Thứ 3 7 - 11

4 Thứ 3 1 - 5

4 Thứ 3 7 - 10

4 Thứ 3 7 - 7

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 1 - 2

1 3 Thứ 4 7 - 10

2 3 Thứ 4 7 - 10

3 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 6 4 - 6

2 Thứ 6 7 - 10

2 Thứ 6 7 - 11

1 * *

NL TC Thứ Tiết

3 Thứ 3 7 - 10

4 Thứ 4 1 - 5

4 Thứ 4 7 - 10

4 Thứ 4 7 - 7

1 3 Thứ 5 1 - 5

1 3 Thứ 5 7 - 10

2 3 Thứ 5 7 - 10

2 3 Thứ 5 1 - 5

1 3 Thứ 5 7 - 7

2 3 Thứ 5 7 - 7

2 Thứ 6 4 - 6

2 Thứ 6 7 - 11

2 Thứ 7 1 - 5

1 * *

Lớp:   K13DG1

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20148 Thiết kế Giày 2 Bạch Văn Lành C2.1 19,20,21,25,26,27,28,29

20148 Thiết kế Giày 2 Bạch Văn Lành C2.1 19,20,21,25,26

20148 Thiết kế Giày 2 Bạch Văn Lành C2.1 27,28,29

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 30,31

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 30,31

20148 Thiết kế Giày 2 Bạch Văn Lành C2.1 19,20,21,25,26,27,28,29

20148 Thiết kế Giày 2 Bạch Văn Lành C2.1 19,20,21,25,26

20148 Thiết kế Giày 2 Bạch Văn Lành C2.1 27,28,29

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 30,31,32,33,34

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 30,31,32,33

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 34

20143
Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN 

Giày
Bạch Văn Lành HTB 28,29,30,31,32,33,34

20143
Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN 

Giày
Bạch Văn Lành HTB 36

20038 TOEIC 4 Nguyễn Văn Lâm B2.2
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,

32,33,34,36

20038 TOEIC 4 Vũ Anh Tài A4.4
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,

32,33,34,36

20116
Phương pháp tính thời gian và 

chi phí
Lê Thị Ngọc Lan C1.3

19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,

32,33

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Danh Tuấn HTA 19,20,21,24,25,26,27,28,29,30

20500 CorelDRAW Nguyễn Quốc Trọng A1.1 19,20,21,25,26,27,28,29,30,31

20500 CorelDRAW Nguyễn Quốc Trọng A1.1 32

20004 Thực tập công nghệ * ***

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

Lớp:   K13DG2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20038 TOEIC 4 Nguyễn Văn Lâm A6.3
19,20,21,25,26,27,28,29,30,31,

32,33,34,36

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 19,20,21,25,26,27,28

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 19,20,21,25,26,27

20141 TH.Thực hành Giày 2
Bạch Văn Lành, Trương Văn 

Nhật
XTH Giày 28

20151 Thiết kế giày 3 Bạch Văn Lành C2.1 19,21,26,28,30,32,34

20151 Thiết kế giày 3 Bạch Văn Lành C2.1 19,21,26,28,30,32

20151 Thiết kế giày 3 Bạch Văn Lành C2.1 20,25,27,29,31,33

20151 Thiết kế giày 3 Bạch Văn Lành C2.1 20,25,27,29,31,33,35

20151 Thiết kế giày 3 Bạch Văn Lành C2.1 34

20151 Thiết kế giày 3 Bạch Văn Lành C2.1 35

20040
Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Danh Tuấn HTA 19,20,21,24,25,26,27,28,29,30

20114 Sản xuất tinh gọn (LEAN) Lê Thị Ngọc Lan A1.2 25,26,27,28,29,30

19,20,21,25,26,27,28,29,30

20004 Thực tập công nghệ * ***

Ghi chú: Tuần 19 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 07/01/2019

Học kỳ 02 - Năm Học 2018-2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

20500 CorelDRAW Nguyễn Quốc Trọng A1.1


